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KHAI THÁC VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LOẠI HÌNH DU LỊCH VĂN HOÁ SINH THÁI – NHÂN VĂN Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN MINING AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT TOURISM TYPES CULTURE ECOLOGY – HUMANITIES IN DIEN BIEN PROVINCE ThS.Nguyễn Thị Ngà Trường Trung cấp tổng hợp Hà Thái Điện thoại: 0941764509 [email protected]



TÓM TẮT Điện Biên là một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tổ quốc. Với 21 dân tộc anh em cùng sinh sống, lao động phát triển kinh tế, xã hội. Lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh đã tạo cho Điện Biên có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị với phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung. Hoạt động du lịch dựa vào 2 nguồn tài nguyên là tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Dựa vào khả năng phục hồi mà có loại tài nguyên du lịch phục hồi được nhưng cũng có loại cạn kiệt và biến mất Từ việc khai thác các yếu tố văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng và phát triển một loại hình du lịch văn hóa sinh thái - nhân văn một cách bền vững ở tỉnh Điện Biên không chỉ nhằm cung cấp vốn hiểu biết về văn hoá, về phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng cuả các dân tộc cho cả cộng đồng mà còn lưu giữ, bảo tồn, giới thiệu với các dân tộc khác về bản sắc văn hoá riêng của các dân tộc cùng chung sống trên quê hương Điện Biên. SUMMARY Dien Bien is a mountainous province located in the northwest of the country. With 21 ethnic groups living together, labor economic development and social development. History and development of Dien Bien province has made many historical and cultural value to the development of tourism in particular and society in general economic. Activity-based tourism resources 2 is a natural tourism resources and cultural tourism resources personnel. Based on the resilience that tourism resource recovery, while others run out and disappear From the exploitation of the cultural elements of ethnic minorities to build and develop a kind of eco-cultural tourism - sustainable humanities in Dien Bien province not only to provide understanding culture, the traditions, religious beliefs of the peoples of the whole community, but also storage, conservation, introduced to other nations about its own cultural identity of peoples living together Dien Bien homeland. I. ĐẶT VẤN ĐỀ



Quá trình tiếp thu, chuyển hoá văn hoá trong quá khứ đã in dấu trên đất nước ta dưới nhiều dạng thức khác nhau. Có thể nói bản sắc dân tộc của cộng đồng các dân tộc sống trên khắp đất nước ta về cơ bản được hình thành từ sự kết hợp giữa yếu tố nội sinh và các yếu tố ngoại sinh. Các yếu tố nội sinh do chính con người Việt Nam sáng tạo, xây dựng và bảo tồn, khẳng định những nét riêng độc đáo của mình. Các yếu tố ngoại sinh dù tiếp thu chủ động hay bị động đều được chọn lọc tiếp biến cho phù hợp với bản sắc dân tộc, phù hợp với trình độ phát triển của dân tộc trong từng giai đoạn lịch sử, đảm bảo quyền độc lập, tự quyết của dân tộc, không hoà lẫn, đánh mất chính mình, hay “hoà nhập chứ không hoà tan”. Đó là những nhân tố cơ bản khẳng định sự bền vững, đồng thời chung đúc lên sự phong phú, đa dạng và tính chất riêng bản sắc dân tộc. Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, (văn hoá sinh thái nhân văn) không chỉ là ôm khư khư lấy những gì do quá khứ để lại coi đó là sự bât biến, trường tồn. Trên thực tế, theo thời gian nhiều yếu tố văn hoá, thói quen, phong tục tập quán xưa của dân tộc .. vẫn được bảo tồn, củng cố, phát huy như những giá trị nền tảng của dân tộc, góp phần vào kho tàng văn hoá chung của nhân loại như: lòng yêu nước, tình thương yêu đồng chí, đồng boà, tinh thân fhanưg say lao động, sáng tạo, yêu quí và trân trọng thiên nhiên cũng như thành quả lao động của con người. Tuy vậy, không ít các yếu tố văn hoá, phong tục tập quán, nếp sống văn hoá… đã bị mất hoặc mai một thế hệ hôm nay chỉ còn được thấy trong sách vở còn thế hệ mai sau



sẽ không biết gì về những nét văn hoá đó nữa.Một số khác mới xuất hiện hoặc biến đổi để thích nghi với tình hình mới trong tiến trình phát triển trên dòng lịch sử bao đời đã sáng tạo, vun trồng tạo cho thế hệ tương lai có bản lĩnh vững vàng trên cơ sở hiểu biết những giá trị truyền thống. Tránh những ngộ nhận khi tiếp xúc với các nền văn háo khác nhau đồng thời giá dục, tuyên truyền tốt công tác bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc không chỉ thông qua việc giảng dạy trong các trường học, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng mà việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc cần phải làm là tạo điều kiện cho cộng đồng được thường xuyên tiếp xúc với các di sản văn hoá đó hàng ngày, hàng giờ thông qua các hình thức : xây dựng nhà bảo tàng văn hoá dân tộc, in tờ rơi, lôgô quảng cáo về các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, các lễ hội, phong tục đẹ, nếp sống hay….Đặc biệt là việc xây dựng khu du lịch văn hoá sinh thái nhân văn. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, văn hoá – xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân tại các khu du lịch văn hoá sinh thái nhân văn đó còn có tác dụng quảng bá sâu, rộng trong nhân dân về bản sắc văn hoá các dân tộc trong cộng đồng, nâng cao sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc. Giúp nhân dân các dân tộc hiểu rõ về nhau hơn, trân trọng các thành quả lao động của chính dân tộc mình và cộng đồng từ đó khơi gợi tình yêu quê hương và ý thức muốn chung tay góp sức xây dựng quê hương giầu đẹp, phát triển bền vững hơn. Điện Biên là một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tổ quốc. Với 21 dân tộc anh em cùng sinh sống, lao động phát triển kinh tế, xã hội. Lịch sử hình thành và phát triển của tỉnh đã tạo cho Điện Biên có nhiều di tích lịch sử, văn hóa có giá trị với phát triển du lịch nói riêng và kinh tế xã hội nói chung. Các di tích lịch sử, văn hóa ở tỉnh liên quan nhiều tới thời kì lịch sử dân tộc, đất nước như thời kì nhà Lê, nhà Nguyễn với Tháp Mường Luân, Tháp Chiềng Sơ….Đây cũng là những chứng tích vật chất phản ánh sâu sắc về đặc trưng văn hóa, cội nguồn,và truyền thống của đồng bào các dân tộc sinh sống trên mảnh đất Điện Biên. Di tích lịch sử, truyền thống văn hóa các dân tộc không những có tác dụng rất lớn trong việc giáo dục nhân cách, tinh thần, cho thé hệ trẻ mà còn có ý nghĩa lưu giữ, bảo tồn các giá trị khoa học. Vừa là nơi sinh hoạt văn hóa của cộng đồng, là nơi giao lưu văn hóa với bạn bè trên thế giới, đồng thời cũng là những tài nguyên để phát triển du lịch. Đặc biệt là loại hình du lịch văn hóa sinh thái- nhân văn.Từ những ý tưởng đó chúng tôi đã lựa chọn nội dung nghiên cứu: Khai thác và phát triển bền vững loại hình du lịch Văn hoá Sinh thái – Nhân văn ở Tỉnh Điện Biên. II. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI - NHÂN VĂN Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN



1.1. Văn hóa sinh thái - nhân văn Văn hóa sinh thái- nhân văn là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong quá trình tác động và làm biến đổi tự nhiên. Các hoạt động canh tác nông nghiệp cày cấy,trồng trọt ( nghĩa gốc của thuật ngữ văn hóa – culture) chính là hành vi tác động tích cực, sáng tạo đầu tiên của con gn]ời tới tự nhiên, đồng thời cũng là một biểu hiện đầu tiên của hoạt động sản xuất xã hội. Hành vi sản xuất vật chất đầu tiên đó là xuất phát điểm, khởi nguồn cho mọi giá trị văn hóa sinh thái-nhân văn. Do đó có thể khẳng định được rằng, sự hình thành và phát triển của văn hóa sinh thái- nhân văn được bắt đầu từ sự tác động của con người lên các yếu tố tự nhiên. Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác – Lê Nin thì văn hóa sinh thái- nhân văn là toàn bộ các giá trị mà con người đạt được trong quá trình quan hệ, tác động lên môi trường thiên nhiên nhằm cải tạo, biến đổi nó cho phù hợp với bản chất Người của mình và cũng chính trong quá trình đó, con gn]ời đã tạo ra một môi trường sống mới- môi trường sinh thái – nhân văn hay môi trường sinh thái - xã hội..trong đó con người sống vận động và thể hiện mình. Sở dĩ có quan niệm này là do quá trình phát triển của xã hội loài người là một quá trình lịch sử văn hóa- xã hội. Bắt đầu từ sự phát sinh và đồng hành cùng với sự phát triển toàn diện của loài người. Con người phân biệt với toàn bộ thế giới sinh vật ở bản chất văn hóa của mình, trước hết là bản chất văn hóa sinh thái- văn hóa ứng xử của con người với thiên nhiên.Từ đây có thể hiểu văn hóa theo một cách chung nhất đó là toàn bộ thế giới người với toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người tạo ra nhằm phục vụ cho sự sống, sự tồn tại và phát triển không ngừng của xã hội loài người theo hướng các gía trị Chân, Thiện, Mĩ. Theo chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra một định nghĩa khái quát về văn hóa “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày về ăn,



mặc,ở và phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo, phát minh đó là Văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.” 1.2. Du lịch văn hóa sinh thái- nhân văn Du lịch là một ngành kinh tế có sự định hướng tài nguyên một cách rõ rệt. tài nguyên du lịch ảnh hưởng trực tiếp tới tổ chức lãnh thổ của ngành du lịch, tới việc hình thành, chuyên môn hóa các vùng du lịch và hiệu quả kinh tế của hoạt động dịch vụ. Qui mô hoạt động du lịch của một quốc gia, một vùng hay của một địa phương được xác định trên cơ sở khối lượng nguồn tài nguyên du lịch quyết định tính mùa, tính nhịp điệu của dòng khách du lịch. Sức hấp dẫn của vùng du lịch phụ thuộc nhiều vào tài nguyên du lịch. Tài nguyên du lịch là tổng thể các yếu tố tự nhiên và văn hóa – lịch sử cùng các thành phần của chúng góp phần khôi phục và phát triển thể lực, trí lực của con người, khả năng lao động và sức khỏe của con người, những tài nguyên này được sử dụng cho nhu cầu trực tiếp, gián tiếp cho việc sản xuất và dịch vụ du lịch. Tài nguyên du lịch được chia thành hai nhóm: tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn.Trong nhóm tài nguyên du lịch nhân văn có các loại tài nguyên: - Các di tích lịch sử- văn hóa kiến trúc - Các lễ hội (phong tục tập quán sinh sống của con người) - Các đối tượng du lịch gắn với dân tộc học - Các đối tượng văn hóa – thể thao và hoạt động nhận thức khác Từ sự phân loại tài nguyên du lịch trên có thể hiểu du lịch văn hóa sinh thái - nhân văn là một loại hình du lịch phát triển dựa trên cơ sở khai thác các yếu tố văn hóa sinh thái – nhân văn. Khai thác các di tích lịch sử - văn hóa kiến trúc, các lễ hội của các dân tộc và các hoạt động văn hóa khác. Khách du lịch ở loại hình du lịch này chủ yếu là những người có nhu cầu khám phá, tìm hiểu lịch sử, về phong tục tập quán sinh sống (lễ cưới các dân tộc, lễ cúng bản, cúng mường,lễ đặt tên, lễ hội té nước…), về ẩm thực (các món ăn đặc trưng là đặc sản của các dân tộc, cách chế biến…),về các hoạt động sản xuất (nghề truyền thống, sản phẩm đặc trưng..), về tôn giáo, tín ngưỡng hay về trang phục dân tộc…Như vậy có thể nói du lịch văn hóa sinh thái – nhân văn là loại hình du lịch tổng hợp của nhiều loại hình du lịch khác nhau: Du lịch tâm linh, du lịch ẩm thực, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm thực tế… 1.3. Khái niệm du lịch bền vững Tại hội nghị về môi trường và phát triển của Liên Hợp Quốc ở Rio de Janeiro 1992, Tổ chức Du lịch thế giới đã đưa ra khái niệm về phát triển du lịch bền vững (PTDLBV) như sau: " Du lịch bền vững là việc phát triển các hoạt động du lịch nhằm đáp ứng nhu cầu hiện tại của khách du lịch và người dân bản địa, đồng thời quan tâm đến việc bảo tồn và tôn tạo các tài nguyên cho việc phát triển hoạt động du lịch trong tương lai" Theo PGS.TS Phạm Trung Lương: "Phát triển du lịch bền vững là sự phát triển đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu du lịch của các thế hệ trong tương lai". Có thể thấy khái niệm PTDLBV là khái niệm được mở rộng và cụ thể hóa từ khái niệm Phát triển Bền vũng. Trong khái niệm PTDLBV cũng bao gồm 3 khía cạnh mà chúng ta phải xem xét: - Bền vững về mặt kinh tế: Với du lịch, mục tiêu này cần đạt được quan những kết quả cụ thể về đóng góp của du lịch vào tăng trưởng kinh tế xã hội, đem lại lợi ích cho người dân địa phương. Lợi ích mà người dân địa phương có được sẽ đi đôi với trách nhiệm của họ với vấn đề bảo vệ giá trị của tài nguyên. Ngoài ra, qua hoạt động du lịch, người dân không chỉ được nâng cao mức sống, chất lượng cuộc sống được đảm bảo hơn mà nhận thức cũng được nâng cao từ đó khả năng bảo vệ môi trường cũng tốt hơn. - Bền vững về tài nguyên và môi trường: "Việc sử dụng các tài nguyên không vượt quá khả năng tự phục hồi của nó, sao cho đáp ứng được nhu cầu phát triển hiện tại song không làm suy yếu khả năng tái tạo trong tương lai để đáp ứng được nhu cầu của thế hệ mai sau" (Phạm Trung Lương. 2000) Du lịch là một ngành định hướng tài nguyên rõ rệt, sự phát triển của nó phụ thuộc chặt chẽ vào quy mô, độ hấp dẫn của một môi trường du lịch cụ thể. Dựa vào tài nguyên du lịch, các hoạt động du lịch được diễn ra nhằm khai thác, thu lợi nhuận kinh tế. Tuy nhiên quá trình khai thác tài nguyên du lịch không bền vững có thể làm giảm giá trị của tài nguyên, ô nhiễm môi trường du lịch. Hậu quả là tài nguyên du lịch bị cạn kiệt ít có khả năng phục hồi hoặc phục hồi rất chậm, hoạt động du lịch tại môi trường đó sẽ thu hẹp lại,



việc đáp ứng nhu cầu du lịch ở hiện tại cũng chưa được thỏa mãn, hoạt động du lịch không phát triển. Vì vậy để có thể PTDLBV cần xem xét giữa khai thác, bảo vệ và tái tạo tái nguyên. - Sự bền vững về văn hóa là "Việc khai thác đáp ứng các nhu cầu phát triển du lịch hiện tại mà không làm tổn hại, suy thoái các giá trị văn hóa truyền thống để lại cho các thế hệ mai sau" Có thể xem xét sự bảo tồn văn hóa ở 2 khía cạnh. Thứ nhất bảo tồn văn hóa có ngay trong tài nguyên du lịch, đặc biệt là du lịch nhân văn. Tài nguyên du lịch nhân văn bao giờ cũng hàm chứa trong nó những giá trị văn hóa rất riêng của một vùng, miền, giai đoạn lịch sử... rất cụ thể. Quá trình khai thác những tài nguyên du lịch này phải tính đến việc bảo tồn và phát huy những giá trị về tính chân thực, tính thẩm mĩ... của nó, bảo đảm nguồn tài nguyên có thể khai thác được lâu dài. Thứ hai, sự bền vững về văn hóa trong du lịch được xem xét đến ở môi trường diễn ra các hoạt động du lịch. Trong môi trường của hoạt động du lịch luôn diễn ra sự giao lưu của nhiều luồng văn hóa khác nhau. Vì thế, khả năng biến thoái bản sắc của dân tộc có thể xảy ra, tác động tiêu cực đến giá trị du lịch. Theo số liệu điều tra của tổ chức du lịch thế giới, hiện nay 85% số khách đi du lịch nhằm mục đích hưởng thụ các giá trị văn hóa độc đáo và khác biệt với nền văn hóa của dân tộc họ. Như vậy tính khác biệt và độc đáo mà mỗi điểm du lịch hàm chữa cũng chính là độ hấp dẫn ảnh hưởng đến số lượng du khách đến thăm. Trong quá trình tổ chức các hoạt động du lịch, việc bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống ở mỗi điểm du lịch là rất quan trọng. Sự biến thoái, lai căng hay "ô nhiễm nhân văn" như các hành vi ăn xin, nài nỉ khách mua hàng ở các điểm du lịch... sẽ làm giảm độ hấp dẫn của du lịch. Điều này tác động tiêu cực đến tâm lí du khách, đó là PT không bền vững. Để PTDLBV, con đường đi đến mục tiêu này trên lĩnh vực văn hóa chỉ có thể là gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống vốn có của nó song song với khai thác có hiệu quả tài nguyên du lịch. 2. CÁC NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI NHÂN VĂN BỀN VỮNG



2.1. Khai thác sử dụng các nguồn tài nguyên hợp lí Hoạt động du lịch dựa vào 2 nguồn tài nguyên là tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Dựa vào khả năng phục hồi mà có loại tài nguyên du lịch phục hồi được nhưng cũng có loại cạn kiệt và biến mất. Vì vậy để có thể PTDLBV, việc khai thác tài nguyên du lịch cần tính đến những yêu cầu sau: - Khai thác có hiệu quả các loại tài nguyên, đem lại lợi ích kinh tế ổn định. - Đảm bảo việc lưu lại cho các thế hệ sau nguồn tài nguyên du lịch có chất lượng tốt như thế hệ trước được hưởng. Tự nhiên phát triển có quy luật và hệ thống. Sự tác động tiêu cực vào một yếu tố có thể dẫn đến phản ứng dây chuyền trên cả hệ thống. Vì vậy, để đạt được mục tiêu PTDLBV chúng ta cần: - Bảo vệ, bảo tồn các loại tài nguyên du lịch tự nhiên, du lịch nhân văn với các giá trị của nó. - Xây dựng, phát triển có kế hoạch hành động cụ thể các chính sách môi trường hợp lí trên mọi góc độ của hoạt động du lịch. - Đưa nguyên tắc "phòng ngừa" hay "kịch bản rủi ro" vào mọi hoạt động và phát triển mới. - Bảo vệ, ủng hộ việc thừa hưởng các di sản văn hóa và lịch sử của các dân tộc cũng như tôn trọng quyền lợi của người dân địa phương trong việc khai thác tài nguyên du lịch. - Duy trì tài nguyên trong giới hạn sức chứa đã xác định. 2.2. Hạn chế việc sử dụng quá mức tài nguyên và giảm thiểu chất thải Hoạt động du lịch diễn ra kéo theo hàng loạt các nhu cầu sử dụng các nguồn tài nguyên khác nhau. Ví dụ: đất dành cho bãi đậu xe, xây dựng khách sạn, nhà nghỉ, quán ăn... phục vụ du khách... Trong môi trường du lịch hiện nay, do chất lượng cuộc sống được nâng lên, số lượng du khách vì vậy cũng tăng theo đồng thời với việc tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên khác và tăng lượng chất thải. Chưa tính đến chất thải của một số ngành khác ảnh hưởng đến môi trường du lịch, bản thân hoạt động du lịch cũng có thể gây ra hiện tượng ô nhiễm tài nguyên của chính nó. Ví dụ: Để thực hiện nguyên tắc trên, hoạt động du lịch cần: - Quản lí tốt việc sử dụng tài nguyên. - Khuyến khích sử dụng công nghệ mới nhằm giảm mức tiêu thụ tài nguyên, hạn chế chất thải hoặc tái sử dụng rác thải để giảm sức ép vứi môi trường. - Phục hồi những tổn thất về tài nguyên, môi trường.



- Phát triển trên cơ sở quy hoạch và tuân thủ các quy định nhằm hạn chế chất thải ra môi trường. 2.3. Phát triển và bảo tồn tính đa dạng Tính đa dạng trong du lịch được thể hiện ở 2 khía cạnh: Đa dạng về tự nhiên và Đa dạng về văn hóa, xã hội. Trong quá trình tổ chức, hoạt động du lịch khi không được giám sát chặt chẽ sẽ có nhiều khả năng gây ra những tiêu cực: - Làm giảm đa dạng sinh học. Ví dụ: việc khai thác san hô giả làm hòn non bộ đã làm giảm một số lượng san hô đáng kể kéo theo mất nơi cư trú của nhiều loài cá. Việc khai thác trứng ở nhiều sân chim đã đẩy nhiều loài vào nguy cơ báo động... - Làm mai một các giá trị văn hóa truyền thống của tài nguyên du lịch. - Làm biến mất một số ngành nghề truyền thống tại địa phương. Tính đa dạng trong du lịch cũng là một yếu tố tạo nên độ hấp dẫn của nó. Vì vậy, việc bảo tồn và phát triển tính đa dạng là cần thiết để có thể PTDLBV. Mục tiêu này đạt được thông qua các hành động: - Tôn trọng tính đa dạng của thiên nhiên, văn hóa xã hội nới diễn ra các hoạt động du lịch. - Bảo đảm sự phát triển về nhịp độ, quy mô, loại hình du lịch không tcs động xấu đến tính đa dạng tài nguyên và văn hóa xã hội bản địa. - Áp dụng nguyên tắc sức chứa tại mỗi điểm du lịch. - Khuyến khích việc lồng ghép du lịch vào hoạt động cộng đồng địa phương. - Dành một phần lợi ích thu được từ hoạt động du lịch để bảo tồn và phát triển tính đa dạng của chính nó. 2.4. Phát triển phải phù hợp với quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội Du lịch vốn có tính liên ngành, liên vùng. Việc khai thác du lịch nhất định phải tiến hành quy hoạch tổng thể. Điều này đảm bảo được tính toàn diện về kết quả trong mối quan hệ giữa du lịch với kinh tế, xã hội, môi trường. Trong quy hoạch, việc đánh giá từng đối tượng theo mục đích đề ra rất cụ thể, các kịch bản rủi ro luôn được xây dựng. Vì thế, phát triển du lịch theo quy hoạch có thể hạn chế được những tiêu cực cho môi trường, kinh tế, xã hội. 2.5. Chia sẻ lợi ích với cộng đồng địa phương Nguyên tắc này thể hiện ở 3 góc độ: - Hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế. - Chi phí để bảo vệ môi trường và tài nguyên nơi tổ chức du lịch. - Tạo việc làm cho người dân địa phương, nâng cao thu nhập cho họ. Để thực hiện nguyên tắc này cần: - Đảm bảo chất lượng môi trường ở nơi diễn ra hoạt động du lịch. - Đảm bảo cho sự phát triển đa dạng các hoạt động kinh doanh dịch vụ với sự tham gia tốt nhất của cộng đồng địa phương. - Hỗ trợ phát triển kinh tế của cộng đồng địa phương thông qua các hành động cụ thể. 2.6. Khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương Việc tham gia của cộng đồng địa phương vào hoạt động du lịch nhằm những mục đích sau: - Tạo việc làm cho người dân địa phương, giúp chuyển dịch cơ cấu lao động tại chỗ nâng cao dân trí, thu nhập... - Gắn người dân với trách nhiệm bảo vệ tài nguyên du lịch và môi trường, tạo những thuận lợi để PTDLBV. Để cộng địa phương tham gia tốt hoạt động du lịch, ngành du lịch cần: - Tôn trọng nhu cầu và nguyện vọng của người dân, sắp xếp theo khả năng để họ có thể cùng điều hành và tham gia hoạt động du lịch. - Khuyến khích người dân thực hiện các dự án du lịch trên địa bàn của họ. 2.7. Thường xuyên trao đổi, tham khảo ý kiến với cộng đồng và các đôi tượng có liên quan Đánh giá mức độ khả thi của dự án, tránh mẫu thuẫn quyền lợi với người dân địa phương, tránh những tác động xấu do du lịch mang lại cho người dân địa phương như thiếu đất canh tác, mất nghề truyền thống, ô nhiễm môi trường... Việc thường xuyên trao đổi ý kiến với người dân địa phương có thể giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong quá trình phát triển du lịch, gắn kết giữa các ngành kinh tế với nhau.



Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch cần công bố các dự án, thông báo cho người dân địa phương những lợi ích cũng như những thay đổi môi trường do hoạt động du lịch gây nên. Cùng người dân lập các kế hoạch khai thác hợp lí, đảm bảo phát triển bền vững. 2.8. Chú trọng việc đào tạo nâng cao nhận thức về môi trường Hoạt động du lịch dựa vào nguồn tài nguyên. Nhận thức đúng, đủ của người dân về vấn đề này ảnh hưởng không nhỏ đến thời gian khai thác. Đào tạo nâng cao nhận thức về tài nguyên, môi trường là hoạt động hết sức cần thiết vì: - Với các nhà tổ chức du lịch nâng cao nhận thức của họ là cơ sở để họ có những hành động đúng với mục tiêu PTDLBV. - Với du khách thông qua hoạt động du lịch có thể nhận thức rõ hơn vai trò của môi trường với cuộc sống. - Với người dân khi được trang bị kiến thức về mối quan hệ giữa môi trường và con người là định hướng cho họ có hành động đúng đắn hơn với môi trường. Nguyên tắc trên cần được thực hiện thông qua những yêu cầu: - Đưa nội dung tự nhiên, môi trường, văn hóa, xã hội vào các chương trình đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của ngành. - Chú trọng đào tạo cán bộ, nhân viên địa phương. - Trích một phần lợi nhuận để dành thực hiện chương trình giáo dục cho người dân ý thức hành động để có thể PTDLBV. 2.9. Tăng cường tiếp thị một cách có trách nhiệm Tiếp thị luôn là hoạt động cần thiết trong du lịch. Bản thân tiếp thị vừa quảng bá du lịch đến với cộng đồng, đồng thời định hướng sự lựa chọn địa điểm theo sở thích, nhu cầu của người dân. Yêu cầu của tiếp thị du lịch là phải đảm bảo tính chân thực về các giá trị của tài nguyên du lịch, độ hấp dẫn về môi trường diễn ra hoạt động du lịch. Với mục tiêu PTDLBV, tiếp thị du lịch hiện nay cũng cần được lồng ghép những nội dung cần thiết về việc tôn trọng những giá trị về tự nhiên hay văn hóa những nơi mà du khách sẽ tham quan. Tiếp thị du lịch có trách nhiệm cũng cần để ý đến thời gian, môi trường du lịch không an toàn, không khuyến khích người dân đi du lịch đến nơi đó. 2.10. Thường xuyên tiến hành công tác nghiên cứu Kết quả của các công trình nghiên cứu về du lịch là cơ sở để định hướng chiến lược phát triển du lịch. Nghiên cứu phát triển du lịch có thể tiến hành ở nhiều góc độ khác nhau như đánh giá tài nguyên du lịch, định hướng sản phẩm, loại hình du lịch, dự báo phát triển du lịch... PTDLBV không thể tách rời việc nghiên cứu 3. PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG DU LỊCH VĂN HÓA SINH THÁI NHÂN VĂN Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN



3.1.Tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch văn hóa sinh thái – nhân văn ở tỉnh Điện Biên Điện Biên là một tỉnh miền núi nằm ở phía Tây Bắc của tổ quốc với diện tích 9562,9km2, dân số trên 53 vạn người. Là tỉnh có đường biên giới quốc tế với 2 quốc gia là Lào và trung Quốc. Với 21 dân tộc, mỗi dân tộc có truyền thống, bản sắc văn hóa và phong tục tập quán sinh sống riêng. Điều này làm cho tiềm năng du lịch của Điện Biên càng thêm đa dạng, phong phú và đặc sắc. Lịch sử hình thành và phát triển đã giúp cho Điện Biên trở thành một tỉnh giàu tiềm năng du lịch đặc biệt là du lịch văn hóa sinh thái- nhân văn. Nổi bật với di tích chiến trường Điện Biên Phủ (một trong những di tích lịch sử cấp quốc gia đặc biệt), các di tích lịch sử văn hóa có liên quan nhiều đến thời kì nhà Lê, nhà Nguyễn như: tháp Mường Luân, tháp Chiềng Sơ…Hệ thống các di tích lịch sử là những chứng tích chứng minh, phản ánh sâu sắc về đặc trưng văn hóa, cội nguồn và truyền thống của các đồng bào dân tộc sinh sống trên mảnh đất Điện Biên.Di tích lịch sử văn hóa có ý nghĩa rất lớn trong việc giáo dục thế hệ trẻ, vừa là nơi lưu giữ các giá trị khoa học, nơi sinh hoạt văn hóa cộng đồng, là phương tiện giao lưu văn hóa với bạn bè quốc tế đồng thời cũng là những sản phẩm tiềm năng để phát triển du lịch. Bên cạnh một di tích lịch sử hùng tráng, Điện biên là nơi hội tụ, kết tinh của những giá trị văn hóa truyền thống đậm đà bản sắc dân tộc, những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo, đa dạng của 21 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đến với các bản làng của các dân tộc, du khách sẽ được tận mắt chứng kiến, trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân nơi đây, được thưởng thức những sản vật do bàn tay họ làm ra, say trong men rượu nồng và ngây ngất cùng những điệu dân ca, dân vũ



hay hòa mình vào không khí của những lễ hội truyền thống, đặc sắc chỉ riêng có ở Điện Biên như: Lễ kỉ niệm Chiến Thắng Điện Biên Phủ, Lễ hội thành Bản Phủ, Lễ Xên Bản, Xên Mường, Lễ hội Hoa Ban, Lễ hội Tọp Cón (ném Còn), Lễ hội Gầu Tào…hay cùng trải nghiệm các quy trình, công đoạn dệt vải thổ cẩm, làm chiếu mây, ghế mây, làm Hom đựng quần áo…hay cách thức chế biến Cơm lam, thịt sấy, Rêu muối, Hoa ban hấp, Măng đắng, Chẩm chéo… Có thể thấy rõ hơn tiềm năng du lịch văn hóa sinh thái – nhân văn của tỉnh Điện Biên qua bảng tổng hợp sau đây. Bảng 1: Tài nguyên du lịch văn hóa sinh thái - nhân văn tỉnh Điện Biên Loại tài nguyên Thực trạng khai thác 1.Di tích Lịch Sử Chiến dịch ĐBP 1.1. Di tích Chiến dịch Điện Biện Phủ - Hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm - Thời gian chính từ T3-T5, tại Thành Phố Điện Biên Phủ ĐBP (Hầm Đe Cateuri) - Khai thác tốt các điểm, cụm di tích trong hệ thống các di tích lịch sử chiến dịch ĐBP. Hàng năm có từ 70.000-90.000 lượt - Cụm di tích Đồi A1. - Cầu, cánh đồng, sân bay M. Thanh. khách. Số lượng khách ngày càng gia tăng, nhất là từ năm 2014 sau lễ kỉ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 2 ngôi chùa - Trung tâm đề kháng Him Lam được xây dựng từ năm 2012 tới 2014 đi vào hoạt động.Thời điểm - Đường kéo pháo diễn ra Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ, lượng khách du lịch trái mùa cũng gia tăng. Chỉ từ cuối T9 tới hết T10 năm 2015 - Nghĩa trang A1, Bảo Tàng đã có 40.000 lượt khách tham quan. Đạt trên 35% lượng khách du lịch trong năm. - Tượng Đài Chiến Thắng ĐBP - Sở chỉ huy Chiến dịch ĐBP



- Tại các xã Mường Phăng, Noong Nhâi,Noong Hẹc, Sam Mứn - Tượng đài tại công viên chiến thắng Huyện Điện Biên. Tập trung chủ yếu vào mùa du lịch thời gian từ T3-T5. Từ năm 2014 tới nay mùa du lịch tới các di tích này đã Mường Phăng thay đổi không chỉ diễn ra vào các tháng trọng điểm mà diễn ra - Bia tượng niệm Noong Nhay quanh năm do loại hình du lịch văn hóa sinh thái- Nhân văn được - Thành Sam Mứn tỉnh chú trọng đầu tư và phát triển, bên cạnh nhu cầu du lịch cuối - Thành Bản Phủ tuần của người dân địa phương và các tỉnh lân cận cũng tăng cao. 1.2. Các di tích khác - Hang Thẩm Púa - Nằm ở xã Chiềng Sinh, xã Pú Nhung huyện Tuần Giáo Khai thác quanh năm tập trung vào thời gian tháng 2- tháng 7. - Di Tích Vừ A Dính - Di tích nhà tù Lai Châu



- Nằm tại Thị xã Mường Lay khai thác quanh năm 2. Các lễ hội



2.1.Các lễ hội gắn với lịch sử - Lễ kỉ niệm chiến thắng ĐBP - Hai lễ hội lớn ở Tỉnh được tổ chức hàng năm vào dịp kỉ niệm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ. Những năm chẵn thường được - Lế hội Thành Bản phủ và đền thờ tổ chức rất lớn. Hoàng Công Chất. 2.2. Các lễ hội gắn với dân tộc 2.2.1.Dân tộc Thái - Lễ Hội Hoa Ban - Lễ Xên Bản, Xên Mường



- Dân tộc Thái Điện Biên là dân tộc có nhiều lễ hội nhất trong năm so với các dân tộc khác. Các lễ hội Hoa Ban, Xên bản, Xên Phắm Bể, Tọp cón, … được tổ chức vào mùa xuân, năm thu hút - Lễ Xên Phắm Bể (chém cổ dê) của cộng đồng tham gia. Các lễ hội khác như lễ hội xòe hoa, lễ cơm người Thái ngành Thái Đen mới, nhà mới, được tổ chức vào thời điểm khi màu màng thu hái - Lễ Tọp Cón (ném Còn) đã xong và khi gia đình người dân trong bản làm nhà mới. - Lễ Cơm mới, Nhà mới 2.2.2. Dân tộc H.Mông



- Lễ Hội Gầu Tào - Lễ hội Njus sur (Dù Su) H,Mông Trắng - Lễ Nhù Đa (Ma khô) H,Mông Xanh -Lễ gọi Hồn, đặt tên, tắm trẻ - Lễ Pang Phoong - Lễ cúng nương, cầu mùa - Lễ Hạ Khửn Khươn (chung chăn chiếu trong đám cưới)



- Là các lễ hội diễn ra khoảng thời gian từ tháng 2 tới tháng 7 và vào các tháng làm đất, gieo hạt…là một hình thức sinh hoạt văn háo đồng có ý nghĩa lớn về mặt xã hội, hoạt động sản xuất. Là thời gian đồng bào dân tộc được vui chơi, gặp gỡ, giao tiếp với cộng đồng. Cũng là thời gian để bà con trao đổi kinh nghiệm sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng và vun đắp hạnh phúc gia đình. 2.2.4. Các dân tộc khác



- Lễ Hội mừng măng mọc



- Các dân tộc Mảng, Kháng, Xinh Mun, La Hủ, Khơ Mú…đều có diễn ra vào đầu mùa mưa. - Của dân tộc Xinh Mun, Thái Đen vào dịp tết nguyên đán



- Lễ hội té nước Lễ Cúng tổ tiên và mừng năm mới - Lễ Hội Skai Sa tip (lễ hội hoa)



- Kiến trúc tháp Mường Luận - Bia Lê Lợi - Kiến trúc Tháp Chiềng Sơ - Tượng đài chiến thắng ĐBP - Bảo Tàng chiến thắng Dân tộc Xinh Mun Dân tộc Thái Dân tộc Mông Dân tộc Xinh Mun



- Dân tộc H.Mông có các lễ hội tổ chức vào dịp đầu xuân hàng năm(Gầu tào, Dù Su) có sự tham gia của cả cộng đồng nhưng cũng có những lễ chỉ tổ chức trong gia đình (Ma Khô, gọi hồn, đặt tên, tắm trẻ.) 2.2.3. Dân tộc Kháng



của dân tộc Si La - Là lễ hội hoa của dân tộc xinh mun thời gian vào khoảng tháng 1-3 (tế dân tộc) 3. Kiến trúc nghệ thuật - Các kiến trúc nghệ thuật ở tỉnh Điện Biên ngoài giá trị nghệ thuật còn mang đậm giá trị lịch sử sâu sắc. Tại những địa phương có các kiến trúc nghệ thuật này đã trùng tu, bảo vệ và khai thác tốt trong du lịch địa pg]ơng.



4. Các sản phẩm nghề truyền thống Chiếu, ghế mây, hom đựng quần áo của người Nhị, Sáo, Còn, Ếp, Bung, Hom, Cung, nỏ, trang phục, trang sức và các sản phẩm lao động khác của các tộc người Thái Hom, bàn, mâm, ếp, giỏ, bung bằng mây của dân tộc Thái - Khèn, Sáo,Pao, Cù , Cung, nỏ , Lu cở, đồ trang sức và trang phục của các tộc người Mông Điện Biên - Sáo, Ếp, chiếu Mây, Hom, Cung, Ná, trang phục, trang sức, các sản phẩm lao động khác của các tộc người Xinh Mun



Dân tộc Khơ Mú



- Bộ Nhịp, Ếp, Bung, Hom, Cung, nỏ, trang phục, trang sức các sản phẩm lao động khác của các tộc người Khơ Mú



Dân tộc Kháng



- Sáo, trang phục, trang sức các sản phẩm lao động khác của các tộc người Kháng



5. Văn hóa – thể thao 5.1. Văn hóa dân gian - Các hoạt động văn hóa, thể thao của đồng bào dân tộc thiểu số - Múa Xòe (dân tộc Thái) rất phong phú. Được diễn ra vào thời gian các lễ hội đầu năm - Lăm Vông (dân tộc Lào) mới hoặc trong các buổi sinh hoạt cộng đồng ở bản, làng các - Hạn Khuống (hát giao duyên của dân tộc Thái, H.Mông, Dao, La Hủ, Mảng, Si La, Xinh mun… dân tộc Thái) - Các trò chơi dân gian của đồng abof dân tộc thiểu số ở Điện 5.2. Các môn thể thao và trò chơi Biên đã phần nào bị mai một và biến tướng ít nhiều. Nhưng gần dân gian đây do thấy rõ được lợi ích kinh tế và ý nghĩa nhân văn của - Đánh quay, đánh cù, đánh pao những trò chơi dân gian nên Sở văn hóa –TDTT tỉnh Điện Biên



- Bịt mắt bắt dê, bắt vịt, bắt lợn - Chọi gà, chọi dê - Bắn cung, nỏ, ná - Kéo co, ném Còn



đã khôi phục lại và phát triển rộng để nhằm lưu giữ, bảo tồn sự đặc sắc, độc đáo của bản sắc văn hóa dân tộc.



Có thể thấy tiềm năng để phát triển du lịch văn hóa sinh thái nhân văn ở Điện Biên là rất lớn, tuy nhiên việc khai thác và phát triển loại hình du lịch này chưa thực sự cân đối với tiềm năng phong phú, đa dạng của nguồn tài nguyên. Để phát triển bền vững loại hình du lịch văn hóa sinh thái nhân văn ở Điện Biên cần phải thực hiện tốt các nguyên tắc phát triển du lịch bền vững, vận dụng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội địa phương. III. KẾT LUẬN



Từ việc khai thác các yếu tố văn hoá của đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng và phát triển một loại hình du lịch văn hóa sinh thái - nhân văn một cách bền vững ở tỉnh Điện Biên không chỉ nhằm cung cấp vốn hiểu biết về văn hoá, về phong tục tập quán, tôn giáo tín ngưỡng cuả các dân tộc cho cả cộng đồng mà còn lưu giữ, bảo tồn, giới thiệu với các dân tộc khác về bản sắc văn hoá riêng của các dân tộc cùng chung sống trên quê hương Điện Biên. Thông qua việc khai thác và sử dụng các yếu tố văn hoá để phát triển bền vững loại hình du lịch văn hoá sinh thái - nhân văn, bám sát mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế văn hoá - xã hội của Tỉnh giai đoạn từ 2000-2020. Tạo điều kiện cho ngành Văn hoá, thể thao và du lịch có điều kiện phát triển bền vững, biến ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu kinh tế của Tỉnh Điện Biên anh hùng. Góp phần tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số có được lòng tự hào dân tộc, các dân tộc có được sự hiểu biết rõ về cuộc sống, lao động, tín ngưỡng cuả nhau, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước, xoá bỏ nối sống du canh, du cư, không bền vững, xoá bỏ mê tín dị đoan, không nghe theo những luận điệu phản động chống phá cách mạng, tuyên truyền đạo trái phép,….mà các dân tộc đều thống nhất, đoà kết cùng chung tay xây dựng một cuộc sống bền vững trong hiện tại và tương lai. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Báo cáo tổng kết – Sở văn hóa – thể thao và du lịch Điện biên năm 2001 2. Cẩm nang du lịch Điện Biên – Trung tâm TT xúc tiến du lịch Điện Biên năm 2015 3. Đại lý Du lịch – PGS Nguyễn Minh Tuệ - NXB TP Hồ Chí Minh năm 2003 4. Phát triển Bền vững các ngành kinh tế Việt nam – NXB thanh niên năm 2007 5. Văn hóa sinh thái nhân văn – Trần Lê Bảo – NXB Đại học sư phạm năm 2005 6. Sông núi Điện Biên – Nhiều tác giả - nxb Thanh niên năm 2000
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